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ABSTRACT 

Production linkage is a prerequisite for applying scientific and technical 

advances to production, creating a comparative advantage for 

Vietnamese agricultural products in the international arena. This study 

was carried out through stratified random interviews with 180 

observations, including rice farmers with and without large field 

participation, longan farmers with and without model participation, 

orange farmers with and without new-styled cooperatives. Through the T-

test at a 5% significance level and Binary logistic model by SPSS 

software, this study has demonstrated the effectiveness of farmers' 

production linkages such as creating opportunities to improve production 

techniques, facilitating upgrade of the supply chain of materials, 

upgrading the value chain of agricultural products, bring high economic 

efficiency and have a strategic vision for sustainable high-tech 

agriculture. 

TÓM TẮT 

Liên kết sản xuất chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc ứng dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo lợi thế so sánh cho sản 

phẩm nông nghiệp Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nghiên cứu này 

được thực hiện thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên kết hợp phân tầng 180 

quan sát mẫu bao gồm những nông dân trồng lúa có và không tham gia 

cánh đồng lớn, những nông dân trồng nhãn có và không tham gia mô hình 

kiểu mẫu, những nông dân trồng cam xoàn có và không tham gia hợp tác 

xã. Thông qua kiểm định từng cặp T-test ở mức ý nghĩa 5% và mô hình 

Binary Logistic bởi phần mềm SPSS, nghiên cứu này đã minh chứng hiệu 

quả của liên kết sản xuất của nông dân như tạo cơ hội nâng cao kỹ thuật 

sản xuất, tạo điều kiện nâng cấp chuỗi cung ứng vật tư, nâng cấp chuỗi 

giá trị nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tầm nhìn chiến lược 

cho nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững. 

1. GIỚI THIỆU 

Thời kỳ hội nhập như hiện nay đã tạo điều kiện 

thúc đẩy sản xuất, học tập kinh nghiệm và thương 

mại hóa sản phẩm quốc nội ra thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực cho các nhà sản 

xuất trong nước phải cạnh tranh gay gắt với những 

mặt hàng ngoại nhập. Nhất là đối với sản phẩm nông 

nghiệp, một mặt hàng mà đại đa số người dân Việt 

Nam lựa chọn sản xuất. Nông nghiệp nước ta sản 

xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chịu cảnh “được mùa - 

mất giá”, trong khi chi phí sản xuất quá cao và còn 
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áp dụng sản xuất theo truyền thống lỗi thời với lao 

động thủ công gắn với trình độ sản xuất còn thấp, 

chất lượng sản phẩm chưa cao, tiêu thụ bị động 

thông qua thương lái hoặc cò làm cho lợi nhuận bị 

hạn chế,… (Dũng & Tuấn, 2014). Do vậy, nông dân 

cần có hướng tổ chức sản xuất lại mới có thể không 

thua nông sản ngoại ngay cả trên sân nhà, mà còn 

hướng đến các thị trường quốc tế khó tính (Thủy, 

2017). Liên kết sản xuất chính là giải pháp hiệu quả 

nhằm tạo lợi thế so sánh cho nông nghiệp Việt Nam 

tự tin, vững bước trong quá trình hội nhập. Hiện nay, 

nhiều mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp 

đạt được kết quả cao, tuy nhiên vẫn chưa thu hút 

được nhiều nông dân tham gia liên kết sản xuất. Do 

đó, nghiên cứu này phân tích vai trò của mô hình 

liên kết sản xuất trong nông nghiệp nhằm làm cơ sở 

khuyến cáo người dân tham gia liên kết sản xuất.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Phương pháp luận 

Hiện nay có rất nhiều mô hình liên kết sản xuất 

đang hoạt động hết sức hiệu quả. Bài viết này minh 

chứng một số mô hình tiêu biểu như trồng lúa theo 

cánh đồng lớn ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 

Thơ; trồng nhãn kiểu mẫu ở huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng, và hợp tác xã cam xoàn ở huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

Trồng lúa theo cánh đồng lớn, mô hình này trước 

đây có tên là “Cánh đồng mẫu lớn”, là hình thức tổ 

chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết giữa nông dân 

và doanh nghiệp, tập hợp những nông dân nhỏ lẻ tạo 

điều kiện áp dụng những kĩ thuật mới, giải quyết đầu 

ra ổn định; sản xuất mang tính đồng bộ, ứng dụng 

cơ giới hóa giúp tạo ra cánh đồng lớn, tăng giá trị 

sản phẩm nông nghiệp. Nghĩa là nông dân liên kết 

lại với nhau để sản xuất cùng một quy trình, cùng 

một kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đồng đều 

và ổn định về số lượng và chất lượng theo yêu cầu 

thị trường (Bình & Chiến, 2012). Đến nay, hình mẫu 

về sản xuất này đã được phổ biến rộng khắp cả nước, 

thuật ngữ được đổi tên thành “Cánh đồng lớn” 

(CĐL). Trước thực trạng tự do hóa thương mại như 

hiện nay, tổ chức sản xuất CĐL tạo lợi thế so sánh 

cho nông nghiệp Việt Nam phát huy hết khả năng 

sẵn có để đứng vững trên đấu trường quốc tế.  

Nhãn là loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh 

tế cao, có giá trị dinh dưỡng, được trồng với diện 

tích và sản lượng rất lớn ở Đồng bằng sông Cửu 

Long (Hâu & Huân, 2011). Tuy nhiên trước năm 

2013, trên nhãn xuất hiện bệnh chổi rồng chiếm hơn 

60% diện tích nhà vườn, gây giảm năng suất và cả 

chất lượng làm cho đời sống người dân trồng nhãn 

gặp nhiều khó khăn. Ở Sóc Trăng, mô hình trồng 

nhãn kiểu mẫu được nhóm nông dân áp dụng đưa 

các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất như: tỉa cành 

tạo tán, khắc cành, bón phân hợp lý, xử lý ra hoa,… 

đã đẩy lùi được bệnh chổi rồng, hiệu quả sản xuất 

tăng rõ rệt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, 2013). 

Hợp tác xã (HTX) cam xoàn đã được xã Phương 

Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mạnh dạn 

thành lập theo hình thức sản xuất tập thể từ việc 

cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đến thu mua và 

tiêu thụ sản phẩm sau khi thu hoạch. Cam xoàn giờ 

đã được người dân xã Phương Phú nói riêng và 

huyện Phụng Hiệp nói chung coi là cây kinh tế (Duy, 

2016). 

Tuy nhiên, hiện nay các mô hình liên kết sản 

xuất này vẫn chưa lan tỏa rộng khắp trong nông dân 

do tập quán canh tác theo truyền thống, người trồng 

vẫn chưa thực sự tin tưởng các mô hình mới,…vì thế 

cần có những nghiên cứu minh chứng về hiệu quả 

của các mô hình liên kết sản xuất. 

2.2. Phương pháp khảo sát và xử lý số liệu 

Dữ liệu được thu thập từ phỏng vấn ngẫu nhiên 

kết hợp phân tầng 180 hộ dân, bao gồm: 30 hộ dân 

sản xuất lúa theo cánh đồng lớn và 30 hộ dân sản 

xuất không theo cánh đồng lớn ở huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ; 30 nông hộ trồng nhãn theo mô 

hình kiểu mẫu và 30 nông hộ trồng nhãn theo truyền 

thống tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; 30 nông 

hộ trồng cam xoàn có tham gia HTX và 30 hộ trồng 

cam xoàn ngoài HTX. 

Thông qua phần mềm SPSS, kết quả của nghiên 

cứu này được phân tích so sánh từng cặp mô hình 

thông qua kiểm định T-test ở mức ý nghĩa 5% cho 

các chỉ tiêu định lượng về tài chính. 

Mô hình hồi quy Binary Logistic hay còn được 

gọi là hồi quy nhị phân cũng được sử dụng để xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình 

liên kết sản xuất của nông dân. Hồi quy Binary 

Logistic là mô hình khá phổ biến trong nghiên cứu 

dùng để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra. 

Đặc trưng của hồi quy nhị phân là biến phụ thuộc 

chỉ có 2 giá trị: 0 và 1 (Trọng & Ngọc, 2008). Trên 

thực tế, có rất nhiều hiện tượng tự nhiên, hiện tượng 

kinh tế, xã hội,... mà chúng ta cần dự đoán khả năng 

xảy ra của nó. Trong nghiên cứu này cần xác định 

nông dân có hay không tham gia các tổ chức liên kết 

sản xuất, biến phụ thuộc chỉ có 2 giá trị nên không 

thể phân tích với dạng hồi quy thông thường. Mô 

hình hồi quy Binary Logistic có dạng: 
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Log (
P𝑖

1 − P𝑖
) = 𝐵0 + 𝐵1X1 + 𝐵2X2 + ⋯ 𝐵𝑛X𝑛 

Trong đó: 

 P𝑖: xác suất nông dân tham gia vào mô hình liên 

kết sản xuất, (Y=1) 

1 − P𝑖: xác suất nông dân không tham gia mô 

hình liên kết sản xuất, (Y=0) 

Bn: hệ số hồi quy 

X𝑛: Các biến độc lập được đưa vào mô hình. 

Trong nghiên cứu này xử lý theo phương pháp 

Stepwise đưa vào nhiều biến sau đó loại dần ra các 

biến không có ý nghĩa, vì thế mỗi mô hình chỉ còn 

lại 2 biến (đối với mô hình HTX cam xoàn) và 3 biến 

(đối với mô hình CĐL và mô hình trồng nhãn kiểu 

mẫu) (Bảng 3). 

Ứng dụng rất mạnh của hồi quy nhị phân Binary 

Logistic là khả năng dự báo. Từ phương trình hồi 

quy, chúng ta có phương trình mô hình hàm dự báo 

khả năng tham gia của nông dân vào mô hình liên 

kết sản xuất như sau: 

𝑃𝑖 = 𝑃 (𝑌 = 1) = 𝐸 (𝑌 =
1

𝑋
) =  

𝑒𝐵0+𝐵1𝑋1+⋯𝐵𝑛𝑋𝑛

1 +  𝑒𝐵0+𝐵1𝑋1+⋯𝐵𝑛𝑋𝑛
 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Liên kết sản xuất - cơ hội nâng cao kỹ 

thuật sản xuất 

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, đòi hỏi kỹ 

thuật người sản xuất phải giỏi và được cập nhật 

thường xuyên mới có thể nắm bắt được nhu cầu 

ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhất là trên thị 

trường quốc tế, nơi mà hàng hóa tự do cạnh tranh, 

không chỉ đáp ứng số lượng, giá cả, mà chất lượng 

cũng là thước đo hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, 

trước thực trạng biến đổi khí hậu và các điều kiện 

canh tác hiện nay thay đổi quá nhiều nên phương 

thức sản xuất truyền thống không còn phù hợp mà 

phải ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mới 

có thể đáp ứng năng suất và chất lượng nông sản 

(Dũng & Lào, 2019). Cho nên những kinh nghiệm 

mà nông dân tích lũy trong quá trình sản xuất là chưa 

đủ mà phải tiếp thu khoa học và công nghệ thông 

qua các buổi tập huấn để ứng dụng trong sản xuất. 

Những nông dân tham gia liên kết sản xuất đã có cơ 

hội nhiều hơn để được tham gia tập huấn các tiến bộ 

kỹ thuật trong sản xuất. 

Trong quá trình sản xuất lúa, ngoài kinh nghiệm 

mà các nông hộ tích lũy được thì vấn đề tập huấn 

cũng góp phần quan trọng tăng kiến thức sản xuất 

(Dũng, 2017). Trên thực tế, Đồng bằng sông Cửu 

Long vốn có truyền thống trồng lúa nước rất lâu đời 

nên nông dân trong vùng được tập huấn rất nhiều. 

Trong nghiên cứu này, nội dung phỏng vấn tập trung 

vào tình hình tham gia tập huấn các tiến bộ kỹ thuật 

mới của nông dân ở các vụ lúa gần nhất, vì thế kết 

quả có sự khác biệt rất lớn giữa những hộ có và 

không tham gia CĐL. Hầu hết các hộ có tham gia 

CĐL đều được tập huấn các kỹ thuật là do yêu cầu 

của quy trình sản xuất này còn mới, hoặc các CĐL 

có ký hợp đồng với các công ty nên phải sản xuất 

theo yêu cầu của họ đưa ra nên do đó người dân phải 

tham gia tập huấn để thực hành sản xuất theo tiêu 

chuẩn. Còn đối với những hộ không tham gia CĐL, 

vẫn còn nhiều nông dân có thể nghĩ là có đủ kinh 

nghiệm để sản xuất tốt và không có sự ràng buộc nên 

họ không tham gia tập huấn (Hình 1). 

 

Hình 1. Sự tham gia tập huấn của nông hộ trồng 

lúa trong và ngoài CĐL 

Tham gia các lớp tập huấn là việc rất cần thiết, 

ảnh hưởng rất lớn đến cách chăm sóc, kỹ thuật trồng 

nhãn và nâng cao kinh nghiệm sản xuất cho người 

dân, từ đó giúp đem lại hiệu quả tài chính cao cho 

nông hộ. Trong mô hình trồng nhãn kiểu mẫu, tất cả 

Bảng 1.  Nguồn cung cấp vật tư nông nghiệp trong và ngoài mô hình CĐL (%) 

Nguồn cung cấp 

Tham gia CĐL Không tham gia CĐL 

Giống 
Phân bón và 

thuốc BVTV 
Giống 

Phân bón và 

thuốc BVTV 

Đại lý, địa phương 0,00 18,89 46,27 82,38 

Công ty cung ứng vật tư 14,43 46,67 51,51 17,62 

Công ty hợp đồng bao tiêu đầu ra 85,56 34,44 2,22 0,00 
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hộ nông dân đều hiểu được ý nghĩa tham gia các lớp 

tập huấn nên tất cả đều tham gia tập huấn (Dũng, 

2018). Những hộ trồng nhãn theo mô hình truyền 

thống có chưa tới 60% tham gia tập huấn (Hình 2). 

Đa số các buổi tập huấn ở địa phương chủ yếu 

về cách chăm sóc cây nhãn, cách phòng trị chổi rồng 

và kỹ thuật cắt tỉa nhãn. Tham gia đầy đủ các buổi 

tập huấn giúp nông dân trang bị được những kiến 

thức và kỹ thuật đầy đủ tiên tiến giúp cho việc canh 

tác nhãn hiệu quả và mang lại lợi nhuận nhiều hơn. 

Cơ hội tham gia tập huấn nhiều là do nông hộ trồng 

nhãn kiểu mẫu đều là thành viên của tổ chức xã hội 

mà cụ thể ở địa phương này là HTX Thắng Lợi, 

trong khi những hộ trồng nhãn truyền thống có đến 

86,7% số hộ chưa tham gia tổ chức xã hội ở địa 

phương (Hình 2). HTX Thắng Lợi ngoài tổ chức tập 

huấn về các biện pháp cắt tỉa, phun thuốc bón phân, 

biện pháp dưỡng cho cây ra cơi đọt mạnh để trổ hoa 

nhiều, đậu trái tốt,… HTX còn hỗ trợ vốn vay cho 

xã viên, các nhà vườn còn được các cán bộ kỹ thuật 

thường xuyên đến thăm vườn để hướng dẫn cũng 

như xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra. 

 

Hình 2. Sự tham gia của nông dân trong và 

ngoài mô hình trồng nhãn kiểu mẫu 

 Tập huấn là một trong những hoạt động giúp 

nông dân nâng cao kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để hiệu quả sản 

xuất được nâng lên. Tỷ lệ nông hộ tham gia HTX 

cam xoàn có tập huấn lên đến 92,24% trong khi 

những nông hộ không tham gia HTX mà có tham gia 

tập huấn kỹ thuật mới chỉ ở mức 53,33% (Hình 3).  

 

Hình 3. Sự tham gia tập huấn của nông hộ trồng 

cam xoàn trong và ngoài HTX 

Khi tham gia tập huấn thì nông dân sẽ được học 

hỏi thêm kinh nghiệm trồng, kỹ thuật chăm sóc cũng 

như phòng trừ sâu bệnh. Từ việc học hỏi từ các cán 

bộ hướng dẫn, nông dân còn có thể học tập chia sẻ 

kinh nghiệm lẫn nhau. Mặt khác họ còn được đi 

tham quan các mô hình có hiệu quả để từ đó tích lũy 

những gì học được áp dụng vào mảnh vườn của 

mình. 

3.2. Liên kết sản xuất - điều kiện nâng cấp 

chuỗi cung ứng vật tư 

Trong quá trình sản xuất tạo sản phẩm cung ứng 

thị trường, kỹ thuật sản xuất quyết định chi phí và 

chất lượng sản phẩm. Do vậy, thông tin sản xuất của 

nông hộ được tìm hiểu để vạch ra những đóng góp 

từ liên kết sản xuất cho các yếu tố đầu vào trong sản 

xuất như giống, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và 

phân bón. Bảng 1 cung cấp số liệu minh chứng cho 

trường hợp kênh phân phối vật tư trong sản xuất theo 

CĐL. 

Nhìn chung, đa số những hộ tham gia CĐL được 

công ty hợp đồng bao tiêu sản phẩm cung ứng giống, 

phân bón và thuốc BVTV. Các nông hộ trong CĐL 

ký hợp đồng với công ty tiêu thụ sản phẩm nên sản 

xuất theo yêu cầu của công ty từ loại giống, loại 

phân và kể cả thuốc BVTV. Một số hộ ở CĐL chưa 

ký hợp đồng tiêu thụ với công ty nhưng nông dân 

vẫn ý thức sử dụng giống xác nhận mua ở các công 

ty sản xuất lúa giống uy tín; trong khi phần lớn nông 

hộ không tham gia CĐL vẫn còn sử dụng giống nhà, 

giống ở đại lý, giống ở địa phương không rõ nguồn 

gốc. Điều này có thể do ảnh hưởng của sự tham gia 

tập huấn về tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất mà tất cả 

các hộ trong CĐL đều có tham gia, nhất là kỹ thuật 

“1 phải, 5 giảm” với “1 phải” có ý nghĩa là phải sử 

dụng giống có xác nhận trở lên. Điều này cũng phù 

hợp với khuyến cáo của Đệ (2013), trong thời kỳ tự 

do hóa thương mại, sản phẩm càng được chú ý về 

chất lượng mới có thể xâm nhập vào các thị trường 

khó tính, do đó sản phẩm phải được truy nguyên 

nguồn gốc là hết sức cần thiết. 

Tương tự như giống lúa, phân và thuốc BVTV 

được đại đa số nông hộ không tham gia CĐL mua ở 

các đại lý tại địa phương; trong khi hầu hết hộ trong 

CĐL được công ty hợp đồng bao tiêu cung cấp hoặc 

mua trực tiếp tại các công ty sản xuất phân, thuốc 

BVTV nên chất lượng đảm bảo và giá vật tư thấp, 

chuỗi cung ứng được nâng cấp (Bảng 1). 

3.3. Liên kết sản xuất - cơ sở nâng cấp chuỗi 

giá trị nông sản 

Ngoài các yếu tố về kỹ thuật, yếu tố đầu ra phản 

ảnh rất nhiều về hiệu quả sản xuất. Bởi vì người 

nông dân cũng hay gặp phải trường hợp “được mùa, 

mất giá”, chính vì thế liên kết sản xuất hết sức quan 

trọng khi kết nối các tác nhân dọc trong chuỗi giá trị 

nông sản. 
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Hình 4. Đối tượng thu mua lúa 

Hình 4 cho thấy người dân sản xuất nông nghiệp 

theo truyền thống (ngoài CĐL) thường gặp khó khăn 

trong khâu tiêu thụ. Diện tích nhỏ lẻ manh mún nên 

rất khó cho công ty thu mua nhưng lại tạo điều kiện 

cho thương lái hay người làm “cò” hoạt động mạnh, 

còn chưa kể chất lượng nông sản giữa các nông hộ 

không đồng nhất nên giá bán thường thấp ảnh hưởng 

thu nhập cho nông dân. 

Tham gia CĐL giúp các thành viên yên tâm sản 

xuất khi giải quyết đầu ra nông sản một cách hiệu 

quả. Do tính chất của CĐL là các thành viên phải 

sản xuất cùng một quy trình nên sản phẩm rất đồng 

nhất trên một diện tích rất lớn, do đó dễ dàng thỏa 

thuận hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trực tiếp cho công 

ty mà không phải qua bất kỳ trung gian mua bán nào, 

làm nâng cấp chuỗi giá trị nông sản. 

3.4. Liên kết sản xuất - mang lại hiệu quả 

kinh tế cao 

Mục đích cuối cùng trong sản xuất của người 

nông dân là có lợi nhuận hay mang lại hiệu quả tài 

chính cao. Các nghiên cứu về CĐL, trồng nhãn kiểu 

mẫu, HTX cam xoàn đều mang lại kết quả mong 

muốn. 

Nghiên cứu cho thấy các nông hộ tham gia CĐL 

(Bảng 2) cho hiệu quả cao hơn nông hộ ngoài CĐL 

về các chỉ tiêu tài chính như lợi nhuận, hiệu quả đầu 

tư, hiệu quả lao động và kết quả này cũng phù hợp 

với nghiên cứu của Linh và ctv. (2017). Kết quả này 

là do sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê về chi phí, 

năng suất và giá bán của 2 nhóm nông hộ. Tổng chi 

phí sản xuất của thành viên CĐL thấp là do các nông 

hộ tích cực tham gia tập huấn và ứng dụng các tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất như sạ hàng đã làm giảm 

lượng giống đáng kể, áp dụng bảng so màu lá lúa để 

bón phân cân đối và sử dụng hợp lý thuốc BVTV 

theo khuyến cáo; các vật tư này được công ty cung 

ứng hoặc mua trực tiếp từ nhà máy sản xuất nên sản 

phẩm có chất lượng mà chi phí vật tư nông nghiệp 

được tiết kiệm rất nhiều. Bên cạnh đó, do là thành 

viên của CĐL nên được hỗ trợ phương tiện sản xuất, 

nhất là sử dụng cơ giới trong các khâu chăm sóc, thu 

hoạch, vận chuyển,…nên không những tổng chi phí 

sản xuất thấp mà năng suất lại được cao hơn. Như 

đã phân tích, đa số các thành viên CĐL đều ký hợp 

đồng tiêu thụ và sản xuất theo quy trình từ loại giống 

lúa, phân bón, thuốc BVTV đến kỹ thuật sản xuất,… 

đáp ứng yêu cầu của công ty nên được thu mua với 

giá trung bình cao hơn trên 200 đồng/kg lúa tươi. 

Theo Nhân & Hoàng (2013), nông dân ký hợp đồng 

tiêu thụ lúa với công ty sẽ yên tâm sản xuất và cắt 

bỏ các khâu trung gian như thương lái, cò,…nên giá 

bán được cao. Hợp đồng tiêu thụ lúa giữa nông dân 

và doanh nghiệp tại vùng nghiên cứu thể hiện rõ giá 

lúa được tính theo giá thị trường tại thời điểm thu 

hoạch cộng với khoản chênh lệch cho nông dân sản 

xuất theo quy trình (thông thường là 200 đồng/kg 

lúa tươi). 

Trong suốt thời gian trồng nhãn, điều quan tâm 

nhất của nông dân là hiệu quả mang lại. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy những hộ tham gia mô hình 

kiểu mẫu cho lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn cao 

hơn nhiều so với hộ trồng theo truyền thống (thông 

qua kiểm định T-test ở mức ý nghĩa 5%) (Bảng 2). 

Nông dân trồng nhãn theo kiểu mẫu có hiệu quả cao 

hơn trồng theo truyền thống là do chi phí thấp. Như 

đã phân tích ở trên, những hộ theo mô hình kiểu mẫu 

đều là thành viên của HTX nên được tập huấn rất 

nhiều về kỹ thuật mới như bón phân cân đối, phun 

thuốc đúng liều, mua vật tư ở đại lý cấp 1 hay mua 

trực tiếp công ty nên chi phí đầu vào thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê (mức ý nghĩa 5%) so với hộ trồng 

nhãn truyền thống. HTX còn triển khai nhiều phong 

trào chăm sóc vườn khỏi bệnh, nhất là bệnh chổi 

rồng, cho nên nhà vườn kiểu mẫu không phải tốn chi 

phí nhiều cho thuốc BVTV cũng như công lao động 

chăm sóc thêm như những vườn truyền thống. 

Doanh thu cao của nông dân trồng nhãn kiểu mẫu 

cũng là lý do mang lại hiệu quả tốt trong sản xuất. 

Doanh thu nhiều phải kể đến kết quả sản xuất cho 

năng suất cao và giá bán trội. Nông hộ trồng nhãn 

theo kiểu mẫu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới 

trong quá trình chăm sóc nên nhãn chẳng những đạt 

về số lượng mà chất lượng trái cũng làm hài lòng 

người tiêu dùng cho nên thương lái thu mua với giá 

cao hơn (có ý nghĩa ở mức 5%) so với nhãn được 

trồng theo truyền thống. Kết quả này đã chỉ ra được 

vai trò rất lớn của HTX mang lại cho thành viên 

tham gia. Nghiên cứu của Tuấn và Sánh (2015) cũng 

cho kết quả lợi nhuận nông dân tăng lên khi tham 

gia HTX nông nghiệp so với nông dân cá thể bên 

ngoài HTX. Có lẽ vì thế, Adref (2011) cho rằng 

HTX nông nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển nông thôn thông qua việc phát triển các 

hoạt động nông nghiệp, và Dung (2011) cũng khẳng 

định HTX nông nghiệp được xem như là những tổ 

chức quan trọng nhất trong việc hỗ trợ phát triển 
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nông thôn nói chung và nông nghiệp nói riêng. Tất 

cả hộ trồng nhãn theo kiểu mẫu đều tham gia vào 

HTX Thắng Lợi. HTX này hoạt động rất hiệu quả 

trong chuyển giao kỹ thuật mới, sử dụng vật tư đầu 

vào,…nhưng chưa quá tốt trong khâu giải quyết đầu 

ra sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% 

nông dân đều bán trái nhãn cho thương lái mà không 

có bất kỳ hợp đồng tiêu thụ nào. Mặc dù nông dân 

trồng nhãn kiểu mẫu bán nhãn với giá trung bình cao 

hơn 3.000 đồng/kg so với hộ trồng nhãn truyền 

thống do thương lái tin tưởng vào uy tín của HTX, 

nhãn trồng kiểu mẫu đẹp và chất lượng hơn, tuy 

nhiên việc thực thi hợp đồng được xem như là một 

trong những tiền đề quan trọng cho việc trao đổi và 

đầu tư có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường nói 

chung và trong lĩnh vực kinh doanh nông sản nói 

riêng (Gow et al., 2000). Người nông dân hiện đang 

rất quan tâm vấn đề về giá đầu ra được ổn định, 

không bị thất thoát qua các khâu trung gian. Cho nên 

vấn đề về hợp đồng tiêu thụ nhãn là rất cần thiết cho 

nông dân yên tâm sản xuất mà HTX cần quan tâm 

trong thời gian tới. Có như thế mới phát huy và nâng 

cao vai trò của HTX như Dũng (2017) đã nêu: vai 

trò của HTX nông nghiệp đó là tổ chức lại hình thức 

sản xuất, cung cấp tiến bộ kỹ thuật mới, hỗ trợ vốn, 

giảm chi phí vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm với 

giá cả hợp lý và ổn định,…mang lại hiệu quả cao 

cho nông dân. 

Sản xuất cam xoàn cũng như các các loại cây ăn 

trái khác, chi phí đầu tư là một trong những yếu tố 

quan trọng quyết định đến hiệu quả tài chính của 

người nông dân. Tổng chi phí trong việc sản xuất 

cam xoàn bao gồm: chi phí giống, chi phí làm đất, 

chi phí phân, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí nguyên 

liệu, chi phí chăm sóc, lao động gia đình và lao động 

thuê, khấu hao máy móc và chi phí khác. Tổng chi 

phí của hai nhóm hộ có và không tham gia HTX cam 

xoàn khác biệt không ý nghĩa ở mức 5%, bởi trước 

khi tham gia HTX, hai nhóm hộ này có cách chọn 

giống, làm đất, chăm sóc như nhau nên chi phí đa 

phần như nhau. Nhưng sự chênh lệch nhẹ này cũng 

phần nào thể hiện được hiệu quả của những hộ tham 

gia HTX khi bắt đầu có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 

10% của chi phí thuốc và phân bón mỗi năm cho 

vườn cam. Nguyên nhân của sự khác biệt có ý nghĩa 

này là nông dân trong HTX được tập huấn rất kỹ về 

các cách sử dụng phân, thuốc có hiệu quả đảm bảo 

an toàn, còn ở nông dân không tham gia HTX, người 

dân tự ý làm theo cách của nông hộ mà không có 

quy trình và quy định nên chi phí phân thuốc cao 

hơn. Mặc dù doanh thu từ cam xoàn của hai nhóm 

nông hộ có và không tham gia HTX cũng không có 

sự khác biệt đáng kể, nhưng tổng hợp nhiều sự 

chênh lệch nhẹ từ chi phí, năng suất, giá bán đã làm 

cho lợi nhuận của hộ tham gia HTX cam xoàn cao 

hơn có ý nghĩa đối với hộ không tham gia HTX, vì 

thế hiệu quả đầu tư cũng cao hơn. Tuy nhiên, qua 

phân tích cũng thấy được vai trò của HTX cam xoàn 

chưa phát huy hết khả năng kết nối vật tư đầu vào 

và doanh nghiệp đầu ra, do đó nông dân vẫn mua vật 

Bảng 2. Hiệu quả tài chính của các mô hình sản xuất có và không có liên kết 

Chỉ tiêu 
Cánh đồng lớn  Vườn nhãn kiểu mẫu HTX cam xoàn 

Tham gia  Không  P Tham gia  Không  P Tham gia  Không  P 

Tổng chi phí 

(triệu đồng/ha/vụ) 
13,63 16,55 * 69,92 81,31 * 66,58 96,98 ** 

Doanh thu (triệu 

đồng/ha/vụ) 
39,51 36,58 * 196,78 97,88 * 237,51 202,03 ns 

Năng suất         

(tấn/ha/vụ) 
6,81 6,23 * 17.30 10.90 ns 9, 96 9,50 ns 

Giá bán (nghìn 

đồng/kg) 
5,8 5,59 * 11,32 8,98 * 23,86 21,27 ns 

Lợi nhuận (triệu 

đồng/ha/vụ) 
25,88 20,03 * 126,90 16,53 * 171,96 105,75 * 

Hiệu quả đầu tư 

(lần) 
1,96 1,19 * 2,94 0,20 * 2,64 1,6 * 

Ghi chú: *Có sự khác biệt qua kiểm định T-test ở mức ý nghĩa 5% 
**Có sự khác biệt qua kiểm định T-test ở mức ý nghĩa 10%. 

          ns: Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
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tư nông nghiệp tại các đại lý quen và bán nông sản 

cho các thương lái như những hộ chưa tham gia 

HTX, cho nên doanh thu và giá bán của hai nhóm 

nông hộ chưa thực sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Vì vậy, HTX cần phải có những hoạt động thiết thực 

phát huy hết vai trò thực sự nhằm mang lại hiệu quả 

cho xã viên. 

3.5. Tầm nhìn 

Liên kết sản xuất trong nông nghiệp chẳng 

những mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông đân 

như đã được làm rõ ở phần trên, theo phân tích của 

các chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thông qua phỏng vấn KIP) nhận định liên 

kết sản xuất thực sự đã tạo điều kiện để ứng dụng 

công nghệ cao vào nông nghiệp, thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp theo hướng bền vững và tạo ra sản 

phẩm ngày một an toàn hơn cho người tiêu dùng từ 

đó góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên 

thị trường thế giới. 

Liên kết sản xuất sẽ tạo ra vùng canh tác đủ lớn 

đáp ứng điều kiện để ứng dụng cơ giới hóa và tự 

động hóa trong chuẩn bị đất, trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, sơ chế,…nhằm đảm bảo sản lượng và ổn định 

chất lượng đáp ứng cho công nghệ chế biến cũng 

như nhu cầu của doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả vật 

tư đầu vào cũng như diện tích canh tác, … Điều đó 

sẽ góp phần làm cho giá thành sản phẩm mang tính 

cạnh tranh hơn trên thị trường trong nước cũng như 

quốc tế.  

 Các mô hình liên kết sản xuất với quy trình sản 

xuất đồng loạt và đồng bộ trên tất cả các khâu từ 

việc sử dụng giống đảm bảo chất lượng đến sử dụng 

hợp lý phân bón và thuốc BVTV sẽ góp phần làm 

giảm tác động đến môi trường đất, nước và không 

khí. Đặc biệt, đối với các sản phẩm xuất khẩu, các 

mô hình liên kết sản xuất phải tuân theo những tiêu 

chuẩn kỹ thuật khắt khe nên họ không ngừng tìm 

kiếm các chủng loại giống chất lượng cao cũng như 

sử dụng các loại phân bón và thuốc BVTV ít hoặc 

không có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng 

cũng như không có tác động xấu đến môi trường để 

đưa vào sản xuất. Thậm chí liên kết sản xuất có thể 

sẽ tiến đến sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ, hướng thân thiện môi trường với sự 

ghi chép nhật ký đầy đủ cùng tiến trình kiểm soát sát 

sao của các chuyên gia nông nghiệp. Điều này cho 

thấy liên kết sản xuất đang đóng góp cho việc thúc 

đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền 

vững hơn. 

Hầu hết người làm nông nghiệp luôn tìm kiếm 

những giải pháp để nâng cao năng suất và lợi nhuận 

trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, để gia tăng năng 

suất với chi phí sản xuất thấp, một bộ phận những 

nhà sản xuất nông nghiệp đã sử dụng các loại phân 

bón và thuốc BVTV cho cây trồng vượt qua chỉ số 

cho phép làm tác động xấu đến sức khỏe người tiêu 

dùng như gây ngộ độc, ung thư,... Trong khi việc  

ban hành nhiều quy định về vệ sinh an toàn thực 

phẩm cũng như hoạt động kiểm tra thường xuyên 

nhưng vẫn không thể chấm dứt tình trạng trên. Một 

trong những nguyên nhân gây khó cho việc kiểm 

soát vệ sinh an toàn thực phẩm là do tính tự phát 

trong sản xuất và người quản lý không thể đến từng 

hộ để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi ngày. 

Trong khi người tiêu dùng hiện nay chưa đủ khả 

năng phân biệt giữa sản phẩm an toàn và sản phẩm 

thiếu an toàn. Ở các mô hình liên kết, việc sản xuất 

đều theo một quy trình rõ ràng và có thể truy xuất 

được nguồn gốc nên người sản xuất phải đảm bảo 

sản phẩm đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Điều này giúp cho việc kiểm soát thị trường 

nông sản, loại bỏ những sản phẩm ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe của người tiêu dùng sẽ dễ dàng hơn và 

quyền lợi của người tiêu dùng cũng được đảm bảo 

hơn.  

 Kết quả phân tích mô hình hồi quy Binary 

Logistic về các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn 

mô hình liên kết sản xuất của nông dân cho thấy hộ 

nông dân có tham gia hội nông dân, có trình độ học 

vấn cao và diện tích đất sản xuất càng lớn thì khả 

năng tham gia các mô hình liên kết sản xuất càng 

cao. Một số nông dân có kinh nghiệm cao sẽ hạn chế 

tham gia các mô hình sản xuất mới do đã hài lòng 

với kinh nghiệm sản xuất hiện tại và chưa tin tưởng 

các mô hình liên kết sản xuất. Đối với cây lâu năm 

(cam xoàn), vườn cây càng lâu năm sẽ ảnh hưởng 

đến quyết định tham gia các mô hình liên kết sản 

xuất, có thể do tuổi cây quá lớn ảnh hưởng đến năng 

suất trái nên chủ vườn ngại tham gia liên kết sản xuất 

vì có thể sẽ trồng lại vườn mới hoặc chuyển sang mô 

hình canh tác mới.  

Trong thực tế, liên kết sản xuất đã và đang có 

sức lan tỏa rộng ở nhiều địa phương trong cả nước 

với nhiều cây trồng vật nuôi khác nhau, với những 

hình thức đa dạng phù hợp. Tuy nhiên, cũng không 

ít vùng, địa phương và nông dân chưa thực sự tin 

tưởng, mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng kinh tế 

hợp tác. Cho nên cần có những nghiên cứu điển hình 

cho từng loại cây trồng vật nuôi theo từng khu vực 

hay vùng sinh thái cụ thể để có những khuyến cáo 

mang tính thuyết phục, đồng thời đề xuất những giải 

pháp nhân rộng và phát triển bền vững. 
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4. KẾT LUẬN 

Liên kết sản xuất trong nông nghiệp tạo cơ hội 

nâng cao trình độ sản xuất, nâng cấp chuỗi cung ứng 

vật tư và chuỗi giá trị nông sản, mang lại hiệu quả 

tài chính cao và là hướng đi đúng đắn cho nền nông 

nghiệp công nghệ cao. 

Cần có những nghiên cứu hình mẫu về liên kết 

sản xuất cho từng vùng và từng đối tượng sản phẩm 

nông nghiệp để có hướng nhân rộng và phát triển 

bền vững. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Adref, F. (2011). Agricultural Cooperatives for 

Agricultural Development in Iran. Life Science 

Journal, 8(1), 82-83. 

Bình, V. T., & Chiến, Đ. Đ. (2012). Cánh đồng mẫu 

lớn: Từ lý luận đến thực tiễn. Tạp chí Kinh tế và 
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